ĐỀ KIỂM TIẾNG VIỆT TRA CUỐI KỲ 2
I. ĐỌC HIỂU:  (6 điểm)
Mèo Vàng
Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều sán đến quấn quýt bên chân em. Nó rối rít gọi “ meo …meo …” cho tới lúc Thùy cất xong cặp sách, bế mèo Vàng lên mới thôi. Lúc ấy sao mà Mèo Vàng đáng yêu thế ! Mèo lim dim mắt rên “ grừ … grừ …” khe khẽ trong cổ ra chiều nũng nịu. Thùy vừa vuốt nhẹ bàn tay vào đầu Mèo Vàng vừa kể cho nó nghe những chuyện xảy ra ở lớp: 
· Mèo Vàng có biết không ? Chị học thuộc bài, cô cho chị điểm 10 đấy.
· Cái Mai hôm nay nói chuyện trong lớp, bị cô phạt. Mèo có thương Mai không ? 
“ Meo …meo … grừ … grừ …”. Mỗi khi nghe hết một chuyện, Mèo Vàng lại thích thú kêu lên nho nhỏ như thể nói với Thùy: “ Thế ư ? Thế ư ?”
                                                      (Theo Hải Hồ)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng  và làm các bài tập sau:
Câu 1.(0,5 điểm): Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều làm gì ? 
A. quấn quýt bên chân Thùy,  rối rít gọi “ meo …meo …”	
B. quấn quýt bên chân Thùy, rối rít đòi Thùy bế vào lòng
C. quấn quýt bên chân Thùy, đòi Thùy cất xong cặp sách
Câu 2.(0,5 điểm): Thùy kể cho Mèo Vàng nghe những chuyện xảy ra ở đâu? 
A. Trên đường đi		B. Ở sân trường           C. Ở lớp học	
Câu 3.(0,5 điểm): Thùy kể cho Mèo Vàng nghe về điều gì ?
A.       Chuyện các bạn nói trong lớp				
B.       Chuyện cô giáo ở lớp
C.       Chuyện Thùy được điểm 10 và chuyện buồn của Mai.
Câu 4. (0.5 đ): Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Thùy dành cho Mèo Vàng thế nào? 
......................................................................................................................................................
Câu 5. ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu đáp án đúng
a) Câu “Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều sán đến bên chân Thùy.”  thuộc mẫu câu :  
A. Câu giới thiệu            B. Câu nêu hoạt động      C. Câu nêu đặc điểm
b) Xếp các  từ sau và trình bày câu cho đúng: rất/ Mèo Vàng/ dễ thương
......................................................................................................................................................

Câu 6. ( 1 điểm) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm phù hợp.
	[bookmark: _GoBack]Bộ lông Mèo Vàng
	
	cong cong.

	Chiếc sừng trâu
	
	sáng long lanh.

	Đôi mắt chú cún con
	
	có đôi tai dài.

	Chú thỏ 
	
	mượt mà.


Câu 7.(0.5 điểm): Đặt 1 câu theo mẫu câu nêu đặc điểm nói về chú Mèo Vàng trong câu chuyện.
......................................................................................................................................................
Câu 9 .(0,75 điểm): Em chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống?
       	Trên bờ sông, một chú rùa đang cố sức tập chạy. Thỏ trông thấy liền hỏi: 
       	- Cậu đang làm gì thế  
      	Thỏ đáp: 
- Tôi đang tập chạy để rèn luyện sức khoẻ 
Thỏ cười chế nhạo: 
       	- Cậu chậm chạp thật đấy 
II. Nghe viết (4 điểm):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Viết đoạn văn 4 - 6 câu tả hoạt động của một con vật mà em thích.    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



